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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Ta có 2 1 8 5 13= + = + =u u d . Chọn A. 

Câu 2. Cỡ mẫu 100=n , 50
2
=

n . Tần số tích lũy: 6; 27; 57;…  nên nhóm chứa trung vị là [12;14) . 

50 27 20312 2 13,53
30 15
−

= + ⋅ = ≈eM . Chọn A. 

Câu 3. 23 4 (2) 12 8 4′ ′= − ⇒ = − =y x x y . Chọn A. 

Câu 4. Đồ thị có nhánh cuối đi lên nên hệ số 0>a , loại phương án A và D. 

Đồ thị cắt trục Oy  tại điểm có tung độ bằng 1 nên loại phương án B. Chọn C. 

Câu 5. cos 1 2 ( )π= ⇔ = ∈x x k k . Chọn A. 

Câu 6. 1 3 20 20
3

= ⋅ ⋅ =V . Chọn A. 

Câu 7. Dựa vào đồ thị, hàm số nghịch biến trên khoảng (1;3) . Chọn D. 

Câu 8. ′y  đổi dấu từ +  sang −  khi đi qua 2=x  nên điểm cực đại của hàm số là 2=x . Chọn B. 

Câu 9. lim 0
→±∞

=
x

y  nên 0=y  là tiệm cận ngang. 

2 9 0 3− = ⇔ = ±x x , và tử số 2 0+ ≠x  tại 3= ±x  nên 3=x , 3= −x  là hai tiệm cận đứng. 

Vậy có tất cả 3  đường tiệm cận. Chọn D. 

Câu 10. 
( )2 2

2 2

2 ( 1) 3 2 3
( 1) ( 1)
− − + − −′ = =

− −

x x x x xy
x x

; 0 3′ = ⇔ =y x  (nhận) hoặc 1= −x  (loại). 

(2) 7=y , (3) 6=y , 19(4)
3

=y . Suy ra 7=M , 6=m , 13+ =M m . Chọn C. 

Câu 11. Thay (0; 2)− : 0 6 1 5 0+ − = > ; 0 2 5 3 0− + = > ; 0 2 1 1 0− + = − <  đều đúng. Chọn A. 

Câu 12. ( )f x  liên tục trên   và ( )′f x  đổi dấu khi đi qua các điểm 2= −x , 0=x , 2=x , 3=x  nên 
hàm số có 4  điểm cực trị. Chọn A. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

Số phần tử của không gian mẫu là 45 . Gọi A : "học sinh thích Tiếng Anh", B : "học sinh thích Tin 
học". 

https://toanmath.com/


a) 28( )
45

=P A . Mệnh đề đúng. 

b) 10 2( )
45 9

∩ = =P A B . Mệnh đề đúng. 

c) Số học sinh thích ít nhất một trong hai môn là 28 20 10 38+ − = . 

Số học sinh không thích môn nào trong hai môn là 45 38 7− = , nên xác suất bằng 7
45

. Mệnh đề sai. 

d) 38( )
45

∪ =P A B . Mệnh đề đúng. 

Câu 2. 

Tập xác định {3}= D  . Ta có 21
3

= − +
−

y x
x

, 
2

2 2
2 6 71

( 3) ( 3)
− +′ = − =

− −
x xy

x x
. 

20 ( 3) 2 3 2′ = ⇔ − = ⇔ = −y x x  hoặc 3 2= +x . 

a) 0 3 2′ > ⇔ < −y x  hoặc 3 2> +x , nên hàm số đồng biến trên các khoảng ( );3 2−∞ −  và 

( )3 2;+ +∞ . 

Vì 3 2 2− <  nên hàm số không đồng biến trên ( ;2)−∞ . Mệnh đề sai. 

b) ( )3 2 2 2 2 2 2 2− = − − = −y , ( )3 2 2 2 2 2 2 2+ = + + = +y . 

Suy ra ( )3 2;2 2 2− −A , ( )3 2;2 2 2+ +B . 

Tọa độ A , B  đều thỏa mãn 2 4= −y x  nên đường thẳng AB  có phương trình 2 4= −y x . 

Gọi = ∩I AB Ox , suy ra (2;0)I . Vì 2 2 2 0 2 2 2= − < < = +A By y  nên A , B  nằm về hai phía 
của trục Ox , do đó I  nằm giữa A  và B . 

( ) ( ) ( )1 1 52 2 2 2 2 2 2 4 2
2 2 2

 = + = ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ − + + = ≠ OAB OAI OBI A BS S S OI y y . Mệnh đề sai. 

c) Hàm số đạt cực đại tại 3 2= −x  với Ð 2 2 2= −Cy , và đạt cực tiểu tại 3 2= +x  với 

2 2 2= +CTy . 

Do đó Ð <C CTy y . Mệnh đề sai. 

d) Theo câu b), đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là 2 4= −y x . Mệnh đề đúng. 

Câu 3. 



a) Vì ( )⊥SA ABCD  nên góc giữa SD  và ( )ABCD  là SDA . 

 

2 3tan 3 60
2

°= = = ⇒ =
SA aSDA SDA
AD a

. Mệnh đề đúng. 

b) ⊥AD SA  (vì ( )⊥SA ABCD ) và ⊥AD CD  nên ( , ) 2= =d SA CD AD a . Mệnh đề sai. 

c) 
3

.
1 1 1 4 32 3 2 2
3 3 2 3

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =S ADC ADC
aV SA S a a a . Mệnh đề sai. 

d) ( , ( )) 2 3= =d S ABCD SA a . Mệnh đề đúng. 

Câu 4. 

a) 0,4 0,4( ) 18 ( 0,4) 7,2− −′ = − ⋅ − ⋅ = ⋅t tf t e e . Mệnh đề đúng. 

b) 2(5) 7,2 −′ = ⋅f e , 0,8(2) 7,2 −′ = ⋅f e . Vì 2 0,8− −<e e  nên (5) (2)′ ′<f f , tức tại 5=t  nồng độ oxy tăng 
chậm hơn tại 2=t . Mệnh đề sai. 

c) 0,4( ) 7, 2 0−′ = ⋅ >tf t e  với mọi 0≥t  nên ( )f t  đồng biến, tức độ bão hòa oxy tăng dần theo thời 
gian. Mệnh đề đúng. 

d) (0) 98 18 80= − =f , tức độ bão hòa oxy đạt 80% . Mệnh đề sai. 

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. 

Lợi nhuận khi sản xuất x  sản phẩm là 

( )2 3 2 3 2( ) ( ) ( ) 3 1800 2 120 2300 16000 2 117 500 16000= − ⋅ = − + − − + + = − + − −P x F x x G x x x x x x x x x  

(nghìn đồng). 

2( ) 6 234 500′ = − + −P x x x ; 2 117 10689( ) 0 3 117 250 0
6

±′ = ⇔ − + = ⇔ =P x x x x . 

Ta có 1
117 10689 2,27

6
−

= ≈x , 2
117 10689 36,73

6
+

= ≈x . 

( )P x  nghịch biến trên [ ]11; x , đồng biến trên [ ]1 2;x x  và nghịch biến trên [ ]2;250x . 

Ta có ( )2 (36) 24320 0 (1) 16385≥ = > > = −P x P P , nên giá trị lớn nhất của ( )P x  trên [1;250]  đạt tại 

2x . 

Vì x  nguyên nên lợi nhuận lớn nhất đạt tại 36=x  hoặc 37=x . 

(36) 24320=P , (37) 24367=P . Vậy lợi nhuận lớn nhất là 24367  nghìn đồng, tức 24,367 24≈  
triệu đồng. 



Đáp án: 24 . 

Câu 2. 

23 2′ = + +y ax bx c . Vì ′y  có hai nghiệm 1= −x  và 3=x  nên 23 ( 1)( 3) 3 6 9′ = + − = − −y a x x ax ax a . 

Suy ra 3= −b a , 9= −c a , do đó 3 23 9= − − +y ax ax ax d . 

( 1) 5 11− = + =y a d  và (3) 27 21= − + = −y a d . Giải hệ được 1=a , 6=d . 

Ta có (1) 3 9 11 11 6 5= + + + = = − − + = − + = − + = −P a b c d y a a a d a d . 

Đáp án: 5− . 

Câu 3. 

Hình gồm 7  hàng có lần lượt 1, 2,3, 4,5,6,7  ô; các ô , , , , , ,A B C D E F G  là ô cuối cùng của mỗi 
hàng. 

Do mọi số ở hàng trên nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới và mỗi hàng tăng dần từ trái sang phải, nên khi 
đã chọn được 28  số thì cách điền là duy nhất: xếp các số theo thứ tự tăng dần 1 2 28< <…<a a a  rồi 
điền lần lượt từ hàng trên xuống. 

Khi đó 1=A a , 3=B a , 6=C a , 10=D a , 15=E a , 21=F a , 28=G a . 

Gọi d  là công sai của cấp số cộng , , , , , ,A B C D E F G . Giữa hai số liên tiếp trong dãy này có 1−d  số 
nguyên, và ta cần chọn lần lượt 1, 2,3, 4,5,6  số trong đó. 

Suy ra 1 6 7− ≥ ⇔ ≥d d . Mặt khác 6 55= + ≤G A d  với 1≥A  nên 9≤d , và với mỗi d  có 55 6− d  
cách chọn A . 

Với mỗi d , số cách chọn là 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1(55 6 ) − − − − − −− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅d d d d d dd C C C C C C . 

7=d : 13 6 15 20 15 6 1 2106000⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = . 

8=d : 7 7 21 35 35 21 7 185297175⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = . 

9=d : 1 8 28 56 70 56 28 1376829440⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = . 

2106000 185297175 1376829440 1564232615= + + =T . 

log 9,19≈T . 

Đáp án: 9,19 . 

Câu 4. 

Tam giác ABC  vuông cân tại A  có 20 2=BC  nên 20= =AB AC . 

⊥AB AC  và ′⊥AB AA  nên ( )′ ′⊥AB ACC A . 



Trong mặt phẳng ( )′ ′ACC A , kẻ ′⊥AH A C  tại H . Khi đó ⊥AH AB , nên AH  là đoạn vuông góc 

chung của AB  và ′A C . 

Tam giác ′AA C  vuông tại A : 
2 2 2 2

15 20 12
15 20

′ ⋅ ⋅
= = =

′ + +

AA ACAH
AA AC

. 

Vậy ( ), 12′ =d AB A C . 

Đáp án: 12 . 

Câu 5. 

Gọi x , y  lần lượt là số bánh mì đặc biệt và bánh mì thường sản xuất trong ngày ( , ∈x y ). 

Ta có hệ 
150 100 18000 3 2 360
80 100 11000 4 5 550

0, 0 0, 0

+ ≤ + ≤ 
 + ≤ ⇔ + ≤ 
 ≥ ≥ ≥ ≥ 

x y x y
x y x y

x y x y
. 

Lợi nhuận 15000 12000= +L x y  (đồng). 

Miền nghiệm là tứ giác OMNK  với (0;0)O , (120;0)M , (100;30)N , (0;110)K , trong đó N  là giao 
điểm của hai đường thẳng 3 2 360+ =x y  và 4 5 550+ =x y . 

( ) 0=L O , ( ) 1800000=L M , ( ) 1860000=L N , ( ) 1320000=L K . 

Lợi nhuận lớn nhất là 1860000  đồng (tại 100=x , 30=y  là các số nguyên), tức 1,86  triệu đồng. 

Đáp án: 1,86 . 

Câu 6. 

Số cách chọn 3  vị trí bất kỳ trong 15  vị trí là 3
15 455=C . 

Đếm số bộ 3  điểm thẳng hàng: 

Trên 5  hàng ngang, mỗi hàng có 3  điểm: 3
35 5⋅ =C  bộ. 

Trên 3  hàng dọc, mỗi hàng có 5  điểm: 3
53 30⋅ =C  bộ. 

Bộ 3  điểm thẳng hàng nằm trên đường xiên có mỗi cột đúng 1 điểm, điểm ở cột giữa là trung điểm 
của hai điểm còn lại. 

Nếu điểm giữa ở hàng thứ 3  thì hai điểm còn lại cách nó 1 hoặc 2  hàng, mỗi trường hợp có 2  
hướng xiên: 4  bộ. 

Nếu điểm giữa ở hàng thứ 2  hoặc hàng thứ 4  thì hai điểm còn lại cách nó 1 hàng, có 2  hướng xiên: 
2 2 4⋅ =  bộ. 

Nếu điểm giữa ở hàng thứ 1 hoặc hàng thứ 5  thì không có bộ nào. 



Số bộ 3  điểm thẳng hàng là 5 30 4 4 43+ + + = . 

Số cách chọn thỏa mãn yêu cầu là 455 43 412− = . 

Đáp án: 412 . 

---------- HẾT ---------- 
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